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Họ và tên:……………………............................................     Lớp: .…………….
	Điểm

Đọc: ……………

Viết: ……………

Chung: …………
	Lời phê của giáo viên

…………………………………….

…………………………………….

…………………………………….
	GV coi: ……………

GV chấm: …………

Phụ huynh: ………..


A.KIỂM TRA ĐỌC: (10 điểm).
I. Đọc thành tiếng (6 điểm): Giáo viên kiểm tra mỗi học sinh đọc một đoạn, kết hợp trả lời 1 - 2 câu hỏi nội dung trong các bài tập đọc từ tuần 19 đến tuần 34 

II. Đọc hiểu (4 điểm): Đọc bài và trả lời các câu hỏi hoặc khoanh vào chữ cái đặt trước ý trả lời đúng trong mỗi câu.
Cây bàng

        Ngay giữa sân trường, sừng sững một cây bàng. Mùa đông, cây vươn dài những cành khẳng khiu, trụi lá. Xuân sang, cành trên cành dưới chi chít những lộc non mơn mởn. Hè về, những tán lá xanh um che mát một khoảng sân trường. Thu đến, từng chùm quả chín vàng trong kẽ lá.

                                                                                                    Theo Hữu Tưởng
Câu 1: (0,5 điểm) Cây bàng trong bài được trồng ở đâu?

	            A. Ngay giữa sân trường.

       B. Ở cổng trường
	  C. Ở sau trường.

  D. Ở trong vườn trường.


Câu 2: (0,5 điểm) Xuân sang cây bàng thay đổi như thế nào?

  A. Cây vươn dài, những cành khẳng khiu trụi lá.

  B. Cành trên cành dưới chi chít những lộc non mơn mởn.

  C. Từng chùm quả chín vàng trong kẽ lá.

  D. Những tán lá xanh um che mát một khoảng sân trường.

Câu 3: (1 điểm) Tìm tiếng trong bài có vần ang.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 4: (1 điểm) Em hãy tìm 2 từ chỉ sự vật có trong bài.

- Các từ chỉ sự vật là: 
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


Câu 5: (1 điểm) Viết câu chứa tiếng vần anh
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


B. KIỂM TRA VIẾT (10 điểm)

1. Chính tả: (7 điểm) Tập chép bài:   
                                                        Hoa phượng 

Hôm qua còn lấm tấm
Chen lẫn màu lá xanh
    Sáng nay bừng lửa thắm    
     Rừng rực cháy trên cành.
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


2. Bài tập: (3 điểm)
Câu 1: (1 điểm) Điền vào chố trống 
a/ s hay x: 

	… ắc đẹp
	ngày … ưa
	… ức khỏe
	… ung phong


b/ in hay inh:
	thương b...  
	t … tưởng


	thông m …


	niềm t …




Câu 2: (1 điểm) Nối các từ ở cột A với từ ở cột B sao cho phù hợp
	Hoa xoan

	
	vàng tươi


	Hoa mướp

	
	Tim tím



Câu 3: (1điểm) Em hãy sắp xếp các từ in đậm sau thành câu có nghĩa

           mềm mịn | Chú gà con | bộ lông | có | như tơ.

- Câu hoàn chỉnh là: …………………………………………………………..
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